
Mẫu số 00 (webform trên Hệ thống) 

BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP, TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
CỦA THUỐC 

(Dành cho Bên mời thầu) 

1. Đối với gói thầu thuốc generic: 

STT 
Mã 

phần 
(Lô) 

Mã 
thuốc 

Tên 
hoạt 
chất 

Nồng 
độ/hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Nhóm 
thuốc 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Yêu cầu về 
xuất xứ thuốc 

(nếu có) (1) 

1             

2             

…             

2. Đối với gói thầu thuốc biệt dược gốc: 

STT 
Mã 

phần 
(Lô) 

Mã 
thuốc 

Tên 
hoạt 
chất 

Tên 
thuốc 
hoặc 

tương 
đương 

Nồng 
độ/ 

hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Yêu cầu về 
xuất xứ thuốc 

(nếu có) (1) 

1             

2             

…             

3. Đối với gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: 

STT 
Mã 

phần 
(Lô) 

Mã 
thuốc 

Tên 
thành 
phần 
của 

thuốc 

Nồng độ/ 
hàm 

lượng 
(nếu có) 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Nhóm 
thuốc 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Yêu 
cầu về 

xuất xứ 
thuốc 
(nếu 
có) (1) 

1             

2             



…             

(1): Áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 Luật Đấu thầu. Trường hợp Chủ đầu tư 
không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx

